
HỒ VIẾT TÀI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
4089574205

NGUYỄN BẢO CHÂU

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
4089574195

MAI THẾ LỘC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
2403668910

CHU THẾ TÀI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
4089574173

TRƯƠNG THÁI BẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
2403668904

NGUYỄN BẢO ĐÔNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
4089574196

NGUYỄN THANH THẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
2403668906

BÙI DANH HOÀNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
4089574192

HOÀNG NGHĨA SƠN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
2403669197

LÊ VĂN LAM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
4089574183



TRẦN NGUYỄN TRỌNG THÔNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
4089574175

HỒ NĂNG ĐẠT

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
2403668893

NGÔ SỸ HÙNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Hóa Học
4089574172

TRẦN THỊ HOÀNG LINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
2403669832

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
2403669842

ĐẶNG CHẾ CÔNG NGUYÊN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
2403669834

HOÀNG NGUYỄN BẢO UYÊN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
4089574762

NGUYỄN THỊ NGỌC NHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
2403669845

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
4089574769

TRẦN THANH LUẬN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
2403669840



HOÀNG GIA BẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
4089574761

NGUYỄN MAI HẠNH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
2403669867

NGUYỄN HÀ LÊ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
2403669854

TRẦN NGUYỄN KHÁNH NGÂN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
2403669834

TRƯƠNG THỊ HÀ PHƯƠNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sử
4089574748

NGUYỄN THỊ KIM CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
4089575989

NGUYỄN MINH CHÂU

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
2403669355

VY TRẦN BẢO ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
2403669357

PHẠM THỊ THU NGA

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
4089575994

VÕ THỊ HÀ GIANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
2403669350



NGUYỄN MINH ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
2403669351

HỒ NGỌC HÂN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
2403669339

LÊ THỊ THANH NHÂM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
4089575999

CHU NGUYỄN THANH LÂM

THẺ HỌC SINH

DTQG VĂN
4089576013

NGUYỄN HỒ MAI CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
4089576010

HOÀNG PHƯƠNG HÀ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
2403669344

NGUYỄN LINH CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG VĂN
2403669345

ĐINH VĂN GIA BẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
4089574362

VŨ QUÝ CHÂU

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
4089574357

TRẦN VĂN HÙNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
4089574361



NGUYỄN TRUNG HƯNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
2403668960

NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG NAM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
2403668987

TRẦN ĐÌNH QUANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
2508645763

VÕ TRƯỜNG THỊNH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
4089574373

NGUYỄN XUÂN TRUNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
2403668959

NGUYỄN THANH UYÊN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
4089574360

NGÔ TRÍ NGUYÊN VŨ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
2403668967

NGÔ QUANG VŨ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
2403668985

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Sinh Học
2403668964

TRƯƠNG CÔNG VIỆT HÀ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
2403667986



NGUYỄN TRỌNG KHIÊM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
2403667988

ĐÀO TUẤN KHÔI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
2403668002

TRẦN VÕ HỒNG PHÚC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
2403668020

NGUYỄN VIỆT TRUNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
2403668011

PHẠM QUỐC BẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575637

PHAN ANH KHANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575618

ĐẬU ĐĂNG KHÔI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575630

NGUYỄN CÔNG MINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575627

PHAN CÔNG MINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575621

PHAN MINH NHẬT

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575643



NGUYỄN NHẬT QUANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575622

NGUYỄN ĐẠI QUỐC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575624

HOÀNG THÁI SƠN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4089575663

NGUYỄN VIỆT ĐỨC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4093536046

PHAN TRÍ ĐỨC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4093536047

ĐOÀN GIA KHÁNH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4093536053

LÊ ĐÌNH KIỆT

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4093536056

NGUYỄN TẤT PHƯỚC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4093536061

HỒ ĐÌNH VỸ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tin Học
4093536074

NGUYỄN TÀI ĐỊNH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
4089575129



ĐINH NGUYỄN THẢO NGUYÊN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
4089575128

BÙI QUANG MINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2508671543

PHẠM ĐÌNH QUỐC ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670130

ĐẶNG CHÂU ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670108

ĐINH THỊ THẢO LÂM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670118

NGUYỄN TUỆ LÂM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670120

NGUYỄN LÊ HÀ NHƯ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
4093538514

THÁI THỊ THÙY PHƯƠNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670116

NGUYỄN KHÁNH LINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670131

HỒ SỸ TÙNG BÁCH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
4093538212



TRẦN NGỌC THUỲ CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670134

NGUYỄN LÊ GIA BẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670142

PHẠM PHƯƠNG NGA

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
4089575127

NGUYỄN DUY KHOA

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
40210008793

LÊ KIM TUYẾT THẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Anh
2403670119

NGUYỄN KHÁNH HÀ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576050

LÊ ĐINH ANH THƯ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576051

TRẦN NGÔ PHƯƠNG THÙY

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576052

TRẦN MAI PHƯƠNG GIANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576043

NGUYỄN CAO HOÀI ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576066



BÙI KHÁNH THIỆN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576034

ĐẶNG AN TÂM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576049

HOÀNG THỊ VÂN ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576060

BÙI THẢO UYÊN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576067

ĐẬU HUYỀN TRANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576056

VÕ BẢO NGÂN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576041

NGUYỄN QUỲNH NHƯ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Hàn
4089576061

NGUYỄN THỊ NGỌC KHÁNH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
4089575197

VÕ THỊ HẢI AN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
4089575219

TRẦN THỊ MAI CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
4089575208



TRẦN VĂN QUANG MINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
2403670444

HỒ AN HÀ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
4089575190

PHAN KHÁNH HUYỀN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
2403670456

LƯU NGÔ QUỲNH CHÂU

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
2403670453

NGUYỄN NHÂN ĐỨC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
2403670454

HOÀNG GIANG CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
2403670451

ĐẬU TUỆ MINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Nga
2403670434

MAI HỒ NGUYỆT THU

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
2403670912

PHẠM ANH THƯ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
2403670911

NGUYỄN TRỌNG KIỆT

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
4089575278



NGUYỄN NGỌC KHÁNH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
4089575281

NGUYỄN HÀ TRANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
2403670919

TRẦN HOÀNG BẢO LÂM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
4089575278

LÊ HÀ ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
2403670907

NGUYỄN PHƯƠNG MAI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
4089575287

NGUYỄN CẢNH TÙNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
4089575301

PHẠM PHƯƠNG THẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
4089575293

LÊ MINH DANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
4089575275

TRẦN VŨ NGỌC LINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
2403670901

NGUYỄN THẢO CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG môn Tiếng Nhật
2403670878



BÙI DƯƠNG TÚ ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680619

LƯƠNG THỊ HOÀI ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680629

NGUYỄN NGỌC KHÁNH CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
4089575379

PHAN VŨ GIA NHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
4089575383

ĐẶNG HÀ PHƯƠNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680616

NGUYỄN THỊ HÀ THƯ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680611

NGUYỄN DIỆU NHÃ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680601

CAO HOÀNG HÀ TRANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
4089575390

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680586

LƯU LÊ MINH HẠ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680578



TRẦN HÀ AN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
4089575384

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680618

NGÔ THỊ OANH TRÚC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
4089575377

NGÔ VÕ THUỶ CHI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
2403680599

HOÀNG LINH ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Tiếng Trung Quốc
4089575388

NGUYỄN NHẬT HOÀNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4088998226

NGUYỄN NGỌC ANH VŨ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4088998214

NGUYỄN HOÀNG MINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4088998218

PHAN TẤT TUẤN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4088998210

THÁI VIỆT BÁCH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4088998213



NGUYỄN HỮU LONG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4088998236

CAO KHẮC DŨNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4088998233

PHẠM XUÂN HOÀNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
2403666395

HỒ HỮU HẢO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
2403666419

TRỊNH BÁ HIẾU

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
2403666403

PHAN ĐỨC DŨNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
2403666416

HỒ TÙNG LÂM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
2403666404

HOÀNG VĂN DUY

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4093535980

ĐINH THỊ BẢO NGỌC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4093536000

NGUYỄN ĐỨC BẢO KHANG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Toán
4093535990



NGUYỄN TIẾN HÙNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
2403668752

NGUYỄN ANH ĐỨC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
2403668731

PHẠM VƯƠNG VIỆT

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
2403668732

NGUYỄN HUY BẢO DUY

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
40209020639

TRẦN VĂN NGUYÊN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
2403668751

TRẦN ĐỨC TÀI

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
40209018324

NGUYỄN CÔNG SƠN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
2403668725

NGUYỄN VŨ TRÚC LÂM

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
4089575719

DƯƠNG VIỆT ANH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
4089575730

VÕ TẤN DŨNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
4089575743



NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
4089575703

TRẦN QUANG ĐẠO

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
4089575731

NGUYỄN HOÀNG THIÊN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Vật Lý
2403668734

TRẦN THỊ HUYỀN THƯƠNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
2403669966

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
2403669955

CAO THỊ HOA

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
2403669957

HOÀNG QUANG KHÁNH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
2403669950

LÊ THỊ TRÀ MY

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
4089574931

LÊ TRẦN BẢO LINH

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
2403669947

NGUYỄN BÁ ANH KHOA

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
2403669942



NGUYỄN BẢO NGỌC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
2403669970

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
4089574930

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
4089574953

TẠ QUỲNH HÀ

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
4089574937

TRẦN KHÁNH NGÂN

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
4089574957

TRỊNH MINH ĐỨC

THẺ HỌC SINH

ĐTQG Môn Địa
2403669958


